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羅東聖母醫院 敬祝健康 

鼻胃管留置的日常照護指導(越南版) 

HÚƠNG DÂN CÁCH CHĂM SÓC BENH NHÂN 

◎鼻胃管留置之目的 Muc đićh của việc cho ăn băng ̣đu ́o ̉ng mũi：  

對於吞嚥困難、意識不清的病人，建立一個可供給營養及藥物

的途徑。Vi ngúói bệnh kho nuôt .đâu óc không đủỏc minh mâñ lam 

thế nao để cho nguoi bệnh đu dinh duỏ̀ng va uôǹg thuôc ̀ nên pha ̉i cho 

ăn băng ông。 

◎鼻胃管留置之照護目標 Cho ăn băng đuong mũi phai chu ́ ý 

nhủñg việc sau： 

維持鼻胃管管路之清潔、通暢，避免管路滑脫。Pha ̉i thuỏng xuyên 

xa ́t trung ôńg hang ngay. không đủóc để tắc hay chệch ra ngoai dạ 

day。 

◎灌食步驟及注意事項 Truoc khi cho ăn pha ̉i tiên hanh nhún ̃g 

búo ̉c sau： 

1.洗手。Rua tay。 

2.床頭抬高採半坐臥式，並維持此姿勢至灌食一小時以上。 

guong pha ̉i quay cao nủa ngoi nủa năm ,khi cho ăn song hon 1 tiếng  

đông hô mỏi đủỏc cho bệnh nhân năm xuông。 

3.確認管路位置正確，執行方式如下:Pha ̉i xem ông căm co đúng  

da ̣ day không ,pha ̉i căm đúng Phủỏng pha ́p : 

(1).檢查鼻胃管的記號（鼻孔處）無移位。Kiêm tra xem ông  

   căm có đúng mủc không。 

(2) 以灌食空針反抽有胃內容物。Truoc khi cho ăn pha ̉i hút xem  

   bên trong da ̣ day có con thủc ăn hay không。 

(3)打 20㏄空氣，於上腹部可聽到或摸到空氣進入的「咕嚕」 
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 聲。Truoc khi cho ăn pha ̉i bom 20cc không khi vao ông va nghe 

xem  

 bên trong da day có tiêng kêu không。 

4.反抽檢查胃殘存量，確定消化良好才可灌食。Khi hút nêú trong  

 da ̣ day con thủc ăn thi pha ̉i hút hêt́ ra xem con bao nhiêu。  

(1)反抽少於 70㏄(一個注射筒) → 安心灌食。Nêú it́ hỏn 70cc  

  moi yên tâm bỏm tiêṕ。 

(2) 反抽多於 70㏄，等一小時後確定少於 70㏄再灌食，如仍 

  多於 70㏄，暫停灌食一次。Nêú hút ra trên 100cc pha ̉i đọi 1tiêng  

  đông hõ sau nhủng pha ̉i dủỏi 70cc mỏí đủọ̉c cho ăn .Nêú vâñ trên   

  70cc thi không câǹ cho ăn bủa ̃ đó nủa ̃。 

(3)先前反抽物須再推打回胃內。Thủc ăn hút ra xem xong rôi thi  

  bỏm la ̣i。  

(4)反抽物如有血色或咖啡色，應告知護理人員或居家護理師以 

  評估是否可繼續灌食。Nêu thủc ́ ăn hút ra có mau máu hay mau  

  ca phê thi pha ̉i ba ́o cho ba ́c si y ta ́ biêt va pha ̉i hỏi la ̀ có thê bỏm la ̣i  

  hay lâý ra đô đi。 

5.每隔 4小時灌食一次，每次灌食量不超過 400㏄。Củ 4 tiếng 

đông hô bỏm cho ăn 1 lân số lủỏng 1 lân không đủỏc qúa 400cc。6. ̉ 

 灌食配方溫度以接近體溫為宜。Nhiệt độ của thủc ăn bỏm cho  

 bệnh nhăn không đủỏc cao hỏn nhiệt độ cua cỏ thê。 

7.灌食時應注意預防空氣灌入，以重力原理方式流入，灌食速 

 度愈慢愈好，每餐 10-15分鐘灌完。Khi hút thủc ́ ăn vào ống đẽ  

 bỏm cho bệnh nhân không đủỏc đe ̃̉ không khí lọt vaò khi cắm ôńg  

 bỏm va ̀o ôńg mũi của bệnh nhân pha ̉i duǹg sủc ́ để cắm cho khit́ khi  

 bỏm pha ̉i tủ tủ cang chậm cạ̀ng tôt́ môi bủa ̃ quy đinh pha ́i bỏm tủ 10  
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 đêń 15 phút。 

8.灌完後，以 30-50㏄溫開水沖淨管內剩下食物，並將鼻胃管 

 密封。Khi bỏm song pha ̉i bỏm 30 - 50cc nủỏc âm ́ cho sach ôńg xong  

 đây kiń nắp la ̣i。 

9.清洗灌食器具並保持清潔乾淨。Ôńg bỏm va ̀ ba ́t pha ̉i rủa sa ̣ch  

  sê。 

10.患者如須拍背、抽痰或翻身、擦澡，請在灌食前一小時完 

  成。Bênh nhân nêú pha ̉i vô lủng lật minh hút đỏm lau ngủỏi pha ̉i  

  lam song trủỏc ́ khi ăn 1 tiêńg đôǹg hố。 

11. 額外水分:開水、果汁，可於兩餐間補充。Nêú có cho ăn nủỏć  

  hoa qủa hay uôńg nủỏc thi cho ăn va ̀o giủa ̃ 2 Bủa ̃。 

12.灌食過程中若出現異常現象：如咳嗽不止、嘔吐、臉色發紫 

  等，應立刻停止灌食，並告知護理人員或居家護理師。Nêú  

  trong khi cho bệnh nhân ăn bị ho hay nôn thi ngay lập tủc lâý biǹh  

  bỏm thủc ́ ăn ra va ̀ đi goi ba ́c si hay ý ta ngay lập tủc ́。 

◎管路照顧 : Ca ́ch chăm sóc phu ̉ỏng pháp căm ống mũi : 

1.管路更換時間：Ôńg mũi va ̀ thỏi gian thay ： 

 （1）一般材質：每１４天更換一次。"Mỗi 14 ngày thay một lần  

      vật liệu thông thường." 。 

 （2）矽質：每個月更換一次。Còn 1loai ôńg kha ́c tõt́ hỏn thi 1  

      thang mỏi thay 1lâǹ。 

2.每天給予口腔護理，以預防口臭、舌苔產生。Môi nga ̀y pha ̉i lau  

  sạch se ̃ môm̀ lủỏi 

3.每天以棉花棒清潔鼻腔，並拭淨鼻翼油垢，過長鼻毛予以修  

 剪。Môi nga ̀y pha ̉i dùng cây có bông ỏ đâù lau mũi căt lông mũi。 

4.每天更換固定的紙膠，並經柔旋轉鼻胃管，以預防鼻胃管黏 
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 附胃壁，固定方式如下圖 : Môi nga ̀y thay băng dińh ôńg mũi 1  

 lâǹ va ̀ xoay mâý voǹg 0 ống mũi sẽ dińh va ̀o thịt :                                                                                   

     

◎ 出院注意事項 Bệnh nhân về nha ̀ câǹ chú ý  

1.出院前請與營養師連絡，以便告知出院後居家灌食之配方建

議及營養品購買服務，諮詢專線(03)9544106-5111 

pha ̉i hỏi ba ́c sĩ vê đố nâú va ̀ ca ́ch nâú cho bệnh nhân ăn thế na ̀o mỏi 

đủdinh dủỏng Nêú có việc gi pha ̉i liên la ̣c vỏi bệnh viện 

(03)9544106-5111 

2.出院後管路若有滑脫或阻塞情形，可於上班時間與居家護理

師連絡，連絡專線: 039-544106轉 8101 

Khi vê nha ̀ ma ̀ ông bị tuột ra ngoa ̀i hay bị tắc pha ̉i liên la ̣c ngay vó̉i  

ngủỏi phụ tra ́ch ĐT: (03)9544106-8101 

 


